
            TÒA ÁN NHÂN DÂN  

             TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Bản án số: 43/2018/DS-PT 

Ngày: 12-9-2018 
        v:  r n     p t ừ  kế tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn   ị Bạ    uyết 

        Các Thẩm phán:                          Bà  ũ   ị Thu 

                                Ông P ạm  iến Dũng 

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng   ị   u Hường -   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

N m Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà 

 rần   ị   uý Ng  - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  N m Địn  xét xử 

p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 06/2018/TLPT-DS ngày 09 tháng 5 năm 2018 

về tr n     p t ừ  kế tài sản.  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 06 2018 DS-S  ngày 30 t áng 3 năm 2018  ủ  

Tòa án nhân dân huyện Xuân  rường bị k áng  áo, k áng ng ị. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 77 2018 QĐ-PT ngày 20   

tháng 7 năm 2018 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: 

1. Bà P ạm   ị D, sin  năm 1950;  ư trú tại: Xóm 12A, xã X,  uyện X, tỉn  

N m Địn  ( ó mặt). 

2. Bà P ạm   ị K, sin  năm 1946;  ư trú tại: Số n à 46, đường   , p ường 

P, quận H,   àn  p ố Hà Nội.  

3. Ông P ạm Hữu C, sin  năm 1952;  ư trú tại:  ổ 1, p ường L, quận H, 

  àn  p ố Hà Nội ( ó mặt).  

4. Ông P ạm Ngọ   , sin  năm 1955;  ư trú tại: Đội 7, t ị tr n C,  uyện  , 

tỉn  N m Địn . 
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5. Bà P ạm   ị B, sin  năm 1964;  ư trú tại:  ổ 14, t ị tr n X,  uyện X, 

tỉn  N m Địn . 

6. Bà P ạm   ị  1, sin  năm 1968;  ư trú tại:  ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  

N m Địn . 

Người đại diện theo uỷ quyền của bà K, ông C, ông T, bà B, bà T1: Bà P ạm 

  ị D (t eo văn bản uỷ quyền ngày 12-9-2017). 

 - Bị đơn: Bà Bùi   ị N, sin  năm 1957;  ư trú tại:  ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, 

tỉn  N m Địn  ( ó mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà N: Luật sư  ũ  ăn Đ -  ăn 

phòng luật sư  ũ  ăn Đ - Đoàn luật sư tỉn    ái Bìn  ( ó mặt). 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 1. NLQ1, sin  năm 1960;  ư trú tại:  ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  N m 

Địn  ( ó mặt). 

 2. NLQ2, sin  năm 1977;  ư trú tại: Xóm 9, xã X,  uyện X, tỉn  N m Địn  

( ó mặt). 

 3. NLQ3, sin  năm 1981;  ư trú tại:  ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  N m 

Địn  ( ó mặt). 

4. NLQ4, sin  năm 2007;  ư trú tại:  ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  N m 

Địn ; người giám  ộ: Bà Bùi   ị N “ ó mặt”. 

 5. NLQ5, sin  năm 1985;  ư trú tại:  ổ 12, t ị tr n Xuân  rường,  uyện 

Xuân  rường, tỉn  N m Địn  (có mặt). 

- Người làm chứng: NLC1; NLC2; NLC3; NLC4; NLC5; NLC6(tên gọi k á  

P ạm   ị P). 

- Người kháng cáo: Bà Bùi   ị N là bị đơn, NLQ3, NLQ2, người đại diện 

 ợp p áp  ủ  NLQ4 là n ững người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án. 

- Viện kiểm sát kháng nghị:  iện kiểm sát n ân dân  uyện Xuân  rường 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ởi kiện nộp ngày 06 t áng 10 năm 2017 và quá trìn  t  m gi  tố 

tụng tại  oà án  á  nguyên đơn trình bày: Cụ P ạm  ăn L (  ết năm 1981) và  ụ 

Bùi   ị   (tên thường gọi là P ạm   ị L,   ết năm 2010) k i   ết không để lại di 

  ú . H i  ụ sin  đượ  8 người  on là: Bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông 

P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B, bà P ạm   ị  1, NLQ1, ông P ạm  ăn Hoàn (  ết 

năm 2011) và bà P ạm   ị D. Quá trìn  sin  sống,  ụ L và  ụ   có 4 gian n à   p 
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bốn quay hướng N m và 3 gi n n à ng ng qu y  ướng Đông trên diện tí   đ t 

924m
2
 tại xã X (nay là tổ 9, t ị tr n X,  uyện X). Theo Bản đồ giải t ử  năm 1987 

 ủ  xã X (n y là t ị tr n X) tại  á  t ử  127 diện tí   304 m
2
, t ử  128 diện tí   

310m
2
 và t ử  129 diện tí   310m

2
. Nguồn gố  đ t do  ụ L,  ụ   và t t  ả  á   on 

cùng tham gia tạo lập. K oảng năm 1980,  ụ L và  ụ    ắt   o vợ   ồng ông H 

175m
2
 đ t để làm n à, đến năm 1992, vợ   ồng ông H đượ    p Gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t (S u đây viết tắt là GCNQSDĐ) đến n y nguyên đơn  ũng n  t 

trí và k ông  ó yêu  ầu gì đối với p ần đ t này, k i đó  ụ    ũng đượ    p 

GCNQSDĐ diện tí   220m
2
. K oảng năm 2003 - 2004, do N à nướ  mở đường đã 

giải tỏ   ăn n à   p bốn qu y  ướng N m và l y 325m
2
 đ t, p ần  òn lại vợ   ồng 

ông H, bà N cùng  ụ   tiếp tụ  sử dụng.  

Đến Bản đồ lập năm 2005, t ử  số 49, đứng tên ông H diện tí   393,5m
2
, 

trong đó: Đ t t ổ  ư 170,3m
2
, đ t vườn 58,9m

2
, đ t  o 164,3m

2
 và t ử  số 48 ghi 

là “UBXD” diện tí   120,3m
2
.   ử  số 48 tại t ời điểm  ụ    òn sống đã đượ  đền 

bù k i giải p óng mặt bằng, nên các nguyên đơn k ông yêu  ầu gì đối với p ần đ t 

này nữ . Đối với “đơn đề ng ị” ngày 10-5-2010 mặ  dù g i lại lời  ủ   ụ   vào 

năm 2010 n ưng khi đó  ụ   đã r t yếu, k ông  òn min  mẫn và k ông t ể  iện 

qu n điểm   o ông H,bà N diện tí   đ t bao nhiêu. Nên p ần diện tí   đ t  òn lại 

t eo kết quả đo đạ  t ự  tế là 218m
2
 vẫn là di sản  ủ   ụ L,  ụ   để lại, các nguyên 

đơn yêu  ầu   i  t ừ  kế t eo quy địn   ủ  p áp luật và đề ng ị đượ  n ận bằng 

 iện vật để sử dụng   ung. 

 ại bản tự k  i và quá trình t  m gi  tố tụng tại  oà án, bị đơn là bà Bùi   ị 

N trình bày t ống n  t với nguyên đơn về qu n  ệ  uyết t ống, về t ời điểm  ụ L, 

 ụ  , ông H   ết và bổ sung:  ợ   ồng bà  ó 4 người  on là: NLQ2; P ạm   ị H 

(đã   ết năm 2009); NLQ3 và P ạm   ị D1 (  ết k i 1 tuổi). Diện tí   đ t 175m
2
 

 ụ L,  ụ     o vợ   ồng bà sử dụng từ k oảng năm 1977, s u đó k oảng năm 1992 

vợ   ồng bà đượ    p GCNQSDĐ. Đối với diện tí   đ t  òn lại do  ụ L,  ụ   và 

gi  đìn  bà  ùng tạo lập, n ưng p ần đ t  o đã đượ  tính vào đ t p ần trăm  ủ  gi  

đìn  bà vào t ời điểm   i  lại ruộng đ t năm 1992, đối với đ t k á  quá trìn  sử 

dụng từ lâu trong gi  đìn  đã p ân   i  t àn  2 p ần, p ần đ t  ụ L đã bị giải toả 

k i làm đường, p ần  òn lại là  ủ  gia đình bà vẫn giữ nguyên  iện trạng từ xư  

đến n y, việ  đó đã đượ   ụ   k ẳng địn  vào ngày 10-5-2010, đượ  g i âm và g i 

lại bằng văn bản với tiêu đề “Đơn đề ng ị”. N ư vậy hiện bố mẹ   ồng bà không 

 òn di sản để   i  t ừ  kế. Nên bà k ông n  t trí yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên 

đơn. Trường  ợp p ải   i  t ừ  kế t ì bà k ông yêu  ầu  ò  án phân chia kỷ p ần 

đượ   ưởng giữ  bà và các con   áu  ủ  bà, mà để sử dụng   ung. 

Đối với p ần đ t bà và NLQ3 từ năm 2014 đã ký Hợp đồng   o NLQ5 thuê 

theo bà là Hợp đồng  ợp p áp vì đ t này là đ t  ủ  gi  đìn  bà. N y, bà k ông n  t 
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trí   i  t ừ  kế nên k ông  ần p ải giải quyết gì đối với việ  này và  ũng k ông 

n  t trí bồi t ường t iệt  ại   o NLQ5 trong trường  ợp NLQ5 p ải t áo dỡ công 

trìn  để trả lại đ t. 

 ại p iên tò  sơ t ẩm bà N trìn  bày: Con bà là P ạm   ị H có 01 con là 

NLQ4, sin  năm 2007.  ừ k i   ị H   ết bà là người nuôi dưỡng NLQ4 vì cháu 

k ông  ó bố. N y bà là người giám  ộ   o   áu, bà yêu  ầu NLQ4  ũng p ải đượ  

 ưởng t ừ  kế nếu  ó việ  chia t ừ  kế trong vụ án này và bà sẽ người quản lý tài 

sản  ủ  NLQ4. 

Người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n là NLQ3, NLQ2 trình bày t ống n  t 

với lời trìn  bày  ủ  bà Bùi   ị N. 

Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n là NLQ1 trình bày t ống n  t với 

nguyên đơn về quyền sử dụng đ t là  ủ  bố mẹ để lại và  ó qu n điểm nếu ông 

đượ    i  t ừ  kế t ì ông xin n ường   o  á  người t ừ  kế k á .  

Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n là NLQ5 trình bày:  Ngày 15-4-

2014,  n   ó ký  ợp đồng t uê đ t với bà Bùi   ị N và NLQ3. H i bên t ỏ  t uận 

là  n  t uê diện tí   đ t k oảng 250m
2
 để làm xưởng mộ , t ời  ạn t uê là 5 năm 

(từ 25-4-2014 đến 25-4-2019). S u k i t uê, do p ần đ t là đ t  o nên  n  đã 

t ống n  t với gi  đình bà N s n l p k oảng 225m
2
 để xây n à xưởng,   i p í s n 

l p và xây n à xưởng  ết k oảng 300.000.000 đồng.  rong trường  ợp p ải   i  

t ừ  kế p ần đ t mà  n  t uê dẫn đến việ  p ải t áo dỡ nhà xưởng t ì  i đượ  

n ận đ t sẽ p ải bồi t ường   o  n    i p í s n l p và xây n à xưởng. 

Người làm   ứng NLC1 trình bày: An  là   áu  ọ  ủ   á  nguyên đơn và 

ông H,NLQ1. Ngày 10 5 2010,  n   ó đượ  mời s ng n à bà Bùi   ị N để g i lại 

lời nói  ủ   ụ P ạm   ị L. K i đó  ụ P ạm   ị L  òn r t min  mẫn và tỉn  táo. 

Anh đã g i đúng nội dung t ể  iện trong văn bản với tiêu đề “Đơn đề ng ị” n ư tài 

liệu mà bà N đã xu t trìn  với  oà án. 

NLC2 trình bày:  ừ k oảng năm 1970   i  ụ L đến ở trên t ổ đ t và đào ao. 

K oảng năm 1992  ụ L bà  ắt   o NLQ1 sử dụng một nử  đ t (nử  này nằm trong 

p ần đượ  giải p óng mặt bằng để làm đường), nử   òn lại t ì  ụ L bà sử dụng 

  ung với gi  đìn  ông H. Ngoài r  gi  đìn  ông H đã đượ   ụ    ắt   o 175m
2
 đ t 

ở. Ông  ũng đã  ùng NLC1   ứng kiến việ   ụ P ạm   ị L nói   o đ t ông H 

đúng n ư đơn ngày 10 5 2010, n ưng   o diện tí    ụ t ể n ư t ế nào t ì ông 

không rõ. 

NLC3, NLC4, NLC5, NLC6(tên gọi k á  P ạm   ị P) trình bày: K oảng 

năm 1970,   i  ụ L đến ở trên t ử  đ t mà  iện n y bà Bùi   ị N đ ng quản lý,   i 

 ụ đã vượt lập t êm từ đ t ruộng, đ t mương và đã đào thành ao, còn việ   ụ L cho 

đ t  á   on n ư t ế nào t ì  á  ông bà k ông biết. 
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Kết quả đo đạ , xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, địn  giá tài sản: Diện tí   đ t tại 

t ử  49, Bản đồ năm 2005 là 393m
2
, trong đó  ó 175m

2
 đ t ở đã đượ    p 

GCNQSDĐ cho bà Bùi   ị N,  òn lại 218m
2
 đ t, theo Bản đồ là đ t  o, n ưng n y 

đã đượ  vượt lập,  iện trên đ t  ó 01 n à xưởng  ủ  NLQ5 xây trên toàn bộ diện 

tí   đ t. Giá trị quyền sử dụng đ t vườn, ao 300.000đ m
2
; giá trị n à xưởng trên 

đ t là 251.500.000 đồng; giá trị công s n l p mặt bằng 225m
2 

x 1,5m   iều sâu = 

337,5m
3
 x 80.000đ/m

3
 = 27.000.000 đồng. 

Ủy b n n ân dân (S u đây viết tắt là UBND)  uyện X và UBND t ị tr n X 

 ung   p: Nguồn gố  toàn bộ t ử  đ t  iện  ộ bà Bùi   ị N đ ng sử dụng có vị trí 

tại t ử  49, tờ Bản đồ số 19  ủ  t ị tr n X năm 2005 là  ủ  hai  ụ L sử dụng trướ  

năm 1980.   eo  ồ sơ đị    ín  năm 1987, diện tí   đ t tr n     p nằm  ùng t ử  

đ t  ó 3 t ử  liền kề:   ử  129, diện tí   310m
2
 m ng tên “H X”, t ử  127 diện 

tích 304 m
2
 (K ông  ó tên   ủ sử dụng), t ử  m ng tên   ủ sử dụng L là t ử  128 

 ó diện tí   310m
2
. Quá trìn  sử dụng  ụ L có   o vợ   ồng ông H,bà N một p ần 

đ t. Năm 1992, ông H đượ    p GCNQSDĐ diện tí   175m
2
. Cụ L đượ    p 

GCNQSDĐ 220m
2
. Đến năm 2003, UBND  uyện X t u  ồi đ t để giải p óng mặt 

bằng làm đường từ  ống Đầm Sen đi  ụm  ông ng iệp Xuân  iến (n y là đường 

489c) đã l y toàn bộ p ần đ t đã   p GCNQSDĐ cho  ụ L ngoài r   òn l y một 

p ần đ t k á  mà  ụ L đ ng sử dụng. N ư vậy, tổng diện tí   đ t mà  ụ L và ông 

H,bà N sử dụng s u k i giải p óng mặt bằng  òn lại 393m
2
 t ì diện tí   đ t  ủ   ộ 

ông H đã đượ    p GCNQSDĐ là 175m
2
, diện tí   đ t  òn lại 218m

2
 là đ t t uộ  

trường  ợp đượ    p GCNQSDĐ (đượ   ợp p áp  ó ) t eo quy địn   ủ  p áp 

luật. T ử  đ t số 48, tờ Bản đồ số 19 lập năm 2005, diện tí   120,3m
2
 mang tên 

người sử dụng “UBXD” nguồn gố   ũng là đ t do hai  ụ L sử dụng trướ  đây, 

n ưng đã đượ  giải tỏ  để làm đường 489 ,  iện đ t này t uộ    ỉ giới đường gi o 

thông. 

 ừ nội dung trên, Bản án dân sự sơ t ẩm số 06 2018 DS-ST ngày 30 tháng 3 

năm 2018  ủ   ò  án n ân dân  uyện Xuân  rường đã quyết địn : 

 Căn  ứ vào  á  Điều 612, 613, k oản 1 Điều 650, các Điều 651, 652, k oản 

2 Điều 660 và Điều 688  ủ  Bộ luật Dân sự (S u đây viết tắt là BLDS) năm 2015; 

 á  Điều 100, 188 Luật Đ t đ i năm 2013, 

1. Xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  các nguyên đơn bà P ạm   ị D, bà 

P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B và bà P ạm   ị 

T1 về việ    i  t ừ  kế tài sản  ủ   ụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị  ; 

2. Xá  địn  di sản  ủ   ụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị   có diện tí   218m
2
, 

trị giá 65.400.000 đồng, vị trí t uộ   ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  N m Địn , tại 

t ử  số 49, tờ số 19, Bản đồ t ị tr n X lập năm 2005; 
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3. Xá  địn  diện người  ưởng t ừ  kế  ủ   ụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị   

gồm: Bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B, bà 

P ạm   ị  1, NLQ1, ông P ạm  ăn H và bà P ạm   ị D. Người t ừ  kế t ế vị 

 ủ  ông P ạm  ăn H là bà Bùi   ị N, NLQ3, NLQ2 và NLQ4; 

4. G i n ận sự tự nguyện  ủ  NLQ1 n ường quyền  ưởng di sản   o  á  

đồng t ừ  kế k á ; 

5. Phân c i  di sản: 

Bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà 

P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 đượ  quyền sử dụng   ung 168m
2
 đ t tại t ử  số 

49, tờ Bản đồ số 19 t ị tr n X lập năm 2005, trị giá 50.400.000 đồng,  ó tứ  ận: 

Cạn  p í  Bắ  giáp đ t   i    o gi  đìn  bà N dài 14.59m;  ạn  p í  Đông giáp 

đường gi o t ông dài 11.49m;  ạn  p í  Nam giáp đ t từ đường và  ộ ông Hái dài 

15.07m;  ạn  p í   ây giáp đ t  ộ ông Hái dài 11.15m; 

Bà Bùi   ị N, NLQ3, NLQ2 và NLQ4 đượ  quyền sử dụng chung 50m
2
 đ t 

tại t ử  số 49, tờ Bản đồ số 19 t ị tr n X lập năm 2005; trị giá 15.000.000 đồng; có 

tứ  ận: Cạn  p í  Bắ  giáp đ t  ủ   ộ bà N (đã đượ    p Gi y   ứng n ận) dài 

14.45m;  ạn  p í  Đông giáp đường gi o t ông dài 3.46m;  ạn  p í  Nam giáp 

đ t chia cho bà P ạm   ị D  ùng  á  nguyên đơn k á  dài 14.45m;  ạn  p í  Tây 

giáp đ t  ộ ông Hái dài 3.46m (Có sơ đồ kèm t eo); 

Căn  ứ  á  Điều 123, 131, 357, 468 và 688  ủ  BLDS năm 2015, 

6.  uyên bố Hợp đồng t uê quyền sử dụng đ t lập ngày 15/4/2014 giữ  bà 

Bùi   ị N, NLQ3 với NLQ5 là vô  iệu; 

7. NLQ5  ó trá   n iệm t áo dỡ, t u dọn n à xưởng trên p ần đ t tr n  

   p trả lại đ t   o bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm 

Ngọ   , bà P ạm   ị B, bà P ạm   ị  1, bà Bùi   ị N, NLQ3, NLQ2 và NLQ4; 

8. Buộ  bà Bùi   ị N, NLQ3 liên đới bồi t ường   o NLQ5 số tiền 

25.150.000 đồng; 

9. Bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà 

P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 p ải t  n  toán   o NLQ5 số tiền vượt lập là 

20.160.000 đồng; 

10. Bà Bùi   ị N, NLQ3, NLQ2 và NLQ4 p ải t  n  toán   o NLQ5 số tiền 

vượt lập là 6.000.000 đồng; 

Ngày 09-4-2018 bà Bùi   ị N là bị đơn, NLQ3, NLQ2 và người đại diện 

 ợp p áp  ủ  NLQ4 là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án  ó đơn 
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k áng  áo với nội dung: K áng  áo toàn bộ Bản án sơ t ẩm, đề ng ị xét xử p ú  

t ẩm lại để đảm bảo quyền và lợi í    ợp p áp   o  á  đương sự.  

Ngày 12-4-2018 Viện kiểm sát n ân dân (S u đây viết tắt là  KSND)  uyện 

Xuân  rường  ó Quyết địn  k áng ng ị số 122 QĐKNP -VKS-DS với nội dung: 

 ề tố tụng:  rong quá trìn  giải quyết vụ án nguyên đơn yêu  ầu tuyên bố Hợp 

đồng t uê đ t giữ  bà N và NLQ5 vô  iệu. NLQ5 yêu cầu  i đượ   ưởng t ừ  kế 

trên p ần đ t  n  vượt lập và xây dựng n à xưởng t ì p ải bồi t ường t iệt  ại, 

đây là yêu  ầu độ  lập  ủ  người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n, n ưng   ẩm 

p án k ông t ông báo ng ĩ  vụ nộp tạm ứng án p í t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 

146 Bộ luật  ố tụng Dân sự năm 2015, mà vẫn giải quyết là vi p ạm. Hơn nữ , 

  ư  làm rõ NLQ5 đã  ó vợ   ư  để đư  vợ NLQ5 vào t  m gi  tố tụng với tư 

 á   là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án là t iếu sót. C p sơ t ẩm 

đã bỏ sót k ông đư  người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n là UBND  uyện X và 

UBND t ị tr n X vào Bản án,   ẩm p án k ông làm rõ   ị H trướ  k i   ết  ó 

 on   y k ông để đư  vào t  m gi  tố tụng, đến tại p iên toà s u k i Kiểm sát viên 

 ỏi mới p át  iện r  việ    ị H trướ  k i   ết đã  ó  on đ ng ở  ùng bà N. N ư 

vậy,   ẩm p án đã bỏ sót người đại diện  ợp p áp  ủ   on   ị Hường trong quá 

trìn  giải quyết vụ án. Bản án sơ t ẩm xá  địn  bà N (vợ ông H) là người t ừ  kế 

t ế vị  ủ  ông H là k ông đúng.   eo quy địn  tại Điều 652 BLDS t ì   ỉ  ó  on 

và cháu ông H mới là người t ừ  kế t ế vị.  ề   ứng  ứ: Cơ qu n  ó t ẩm quyền 

là UBND  uyện và UBND t ị tr n X đều  ung   p t ông tin  ăn  ứ Bản đồ đị  

  ín  năm 1987 và năm 1991 xá  địn  nguồn gố   ủ  diện tí   đ t để   i  t ừ  kế 

là đ t  o  ủ  Hợp tá  xã, t uộ  diện đượ   ợp p áp  oá, n ưng   ẩm p án   ư  

tiến  àn  t u t ập Bản đồ đị    ín  năm 1987 là   ư  t u t ập   ứng  ứ qu n 

trọng xá  địn  nguồn gố  đ t.  ề nội dung:  oà án  ăn  ứ ý kiến  ủ   á   ơ qu n 

quản lý đ t đ i và n ững người làm   ứng xá  địn  diện tí   đ t 218m
2
  ó nguồn 

gố  đ t  o Hợp tá  xã, đ t này t uộ  trường  ợp đượ   ợp p áp  oá kết luận diện 

tí   đ t này là p ần di sản  ủ  2  ụ L để   i  t ừ  kế là   ư  đúng vì   ư   ó t ủ 

tụ   ợp p áp  oá diện tí   đ t này,  òn t eo Bản đồ đị    ín  năm 1991 diện tí   

này là đ t  o  ủ  Hợp tá  xã. 

 ại p iên toà p ú  t ẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện,  á  

đương sự k ông t oả t uận đượ  với n  u về việ  giải quyết vụ án, người k áng 

 áo giữ nguyên yêu  ầu k áng cáo.  

Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp   o bà N trìn  bày: Đơn k áng  áo 

g i k áng  áo toàn bộ bản án tuy n iên   ỉ đề ng ị   p p ú  t ẩm xem xét về việ  

xá  địn  di sản 218m
2
 là k ông đúng vì đã gi o đ t %  ủ   ộ ông H,bà N vào diện 

tí   đ t  o,   p sơ t ẩm  ó s i sót về tố tụng n ư nội dung k áng ng ị, đồng t ời 
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  ư  xá  địn  rõ diện tí   và vị trí đ t vườn, nên đề ng ị  uỷ Bản án sơ t ẩm để 

giải quyết lại. 

Bà N trìn  bày:  iệ  gi  đìn  bà đượ  gi o đ t % vào diện tí   đ t  o đã 

đượ  n ững người trự  tiếp t ự   iện đề án gi o ruộng t ời kỳ đó xá  n ận, p ù 

 ợp với việ   ộ gi  đìn  bà   ỉ đượ  gi o 7,7 sào là t iếu 218m
2
 đ t % đượ    ứng 

min  qu  p iếu t  n  toán  ộ. Bà về làm dâu từ năm 1975, vợ   ồng bà là người 

trự  tiếp sử dụng  o từ năm 1977, n ư vậy gi  đìn  bà chính là người sử dụng đ t 

ổn địn  trướ  năm 1993. Quá trìn  ở gi  đìn  bà đắp dần lối đi r  đường đã hình 

t àn  bờ ngăn giữ  đ t gi  đìn  bà và gi  đìn   ụ L và NLQ1,   ứ k ông p ải có 

mụ  đí   đắp bờ   i  ngăn  o. K i N à nướ  l y đ t làm đường  ó t u  ồi và đền 

bù đ t  o t ẳng p ần đ t ở  ủ   ụ L, n ưng bà k ông  ó ý kiến gì là vì trong gia 

đìn  với n  u. Nay bà k ông    p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn đòi   i  t ừ  kế 

218m
2
 đ t vì đã đượ  gi o t àn  đ t % củ  gi  đìn  bà. 

NLQ3, NLQ2  n  t trí nội dung trìn  bày và đề ng ị  ủ  bà N và bổ sung: 

 ừ trướ  đến n y đ t đã đượ  p ân   i  t àn  2 p ần  ụ L và NLQ1 sử dụng p ần 

đ t p í  ngoài khi N à nướ  t u  ồi đ t để làm đường đã   p bù   ỗ k á ,  òn 

p ần đ t phía trong gi  đìn   n    ị sử dụng vẫn giữ nguyên  iện trạng từ trướ  

đến n y k ông t  y đổi. 

Bà D trìn  bày: Bố mẹ bà và  á   n    ị em bà là người  ó  ông k  i p á, 

vượt lập, đào  o mới  ó đượ   ơ ngơi n ư vậy.  iệ  bà N trìn  bày đã đượ  gi o 

đ t % vào p ần đ t  o p ải đư  r  đượ  bằng   ứng, k ông t ể   ỉ  ăn  ứ vào nội 

dung  ung   p bằng lời mà k ông  ó   ứng  ứ. Nội dung mẹ bà nói tại đơn đề 

ng ị đượ  bà N   o g i   ép lại k ông p ải là sự tự nguyện  ủ  mẹ bà mà mẹ bà 

buộ  p ải nói trong điều kiện vợ   ồng bà N dùng d o đuổi bà r  k ỏi n à,   ỉ  òn 

lại gi  đìn  bà N với mẹ bà,  á   n    ị em k á  k ông  ó mặt. Đ t  ủ  bố mẹ bà 

p ải  òn lại 218m
2
 n ư   p sơ t ẩm đã xá  địn , n y nếu  oà giải để giữ tìn   ảm 

 n    ị em bà    p n ận   ỉ l y 100m
2
 để xây n à t ờ. 

NLQ1 trìn  bày:  iệ  n ận đ t tái địn   ư và tiền đền bù do vợ  on ông trự  

tiếp, ông k ông nắm đượ   ụ t ể, đề ng ị  oà giải quyết t eo p áp luật, xá  địn  

 i là người nộp t uế t ì đượ  quyền sử dụng đ t. 

Ông C trìn  bày:  rướ  đây trong gi  đìn   ó việ  nói miệng   o NLQ1 và 

ông T phía ngoài, còn cho ông H và ông phía trong, phía ngoài thì NLQ1 và ông T 

đã p ân   i ,  òn p í  trong gi  đìn  bà N sử dụng toàn bộ, ông   ư  đượ   ưởng 

quyền lợi gì, suốt từ năm 2008 ông đã đề ng ị  ắt   o ông một p ần đ t, n ưng gi  

đìn  ông H k ông    p n ận. N y ông ở Hà Nội n ưng vẫn còn p ải t uê n à để 

ở. Ông  ó n u  ầu về quê xây n à để ở và làm nơi t ờ  úng nên đề ng ị  oà án 

  i  t ừ  kế   o ông bằng đ t. 
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NLQ5 trìn  bày:  ợ  n  bận nên k ông t ể đến  oà,  n    ịu trá   n iệm 

đại diện   o gi  đìn , đề ng ị Toà k ông triệu tập vợ  n . An     p n ận Bản án 

sơ t ẩm k ông  ó ý kiến gì nữ .  

Đại diện VKSND tỉn  N m Địn  p át biểu qu n điểm: N ững người tiến 

 àn  tố tụng và t  m gi  tố tụng đã    p  àn  đúng n ững quy địn   ủ  Bộ luật 

 ố tụng Dân sự (S u đây viết tắt là BL  DS) năm 2015.  ề nội dung: Đ t   i  ụ 

L đượ    p GCNQSDĐ đã bị t u  ồi để làm đường và theo nội dung biên bản làm 

việ  ngày 4 9 2018  ủ    p p ú  t ẩm t ì đã gi o đ t %  ủ   ộ ông H,bà N vào 

diện tí   đ t  o, nên k ông  òn để nguyên đơn yêu  ầu   i  t ừ  kế. Mặt k á , 

diện tí   218m
2
 vẫn   ư  đượ   ợp t ứ   ó , k ông t ể  ợp t ứ   oá đ t   o 

người đã   ết, do đó k ông  ó  ăn  ứ để xá  địn  218m
2
 là di sản để đư  vào   i  

t ừ  kế. Đồng t ời, t eo  ung   p  ủ   ơ qu n  ó t ẩm quyền đ t  ó nguồn gố  

Hợp tá  xã n ưng   p sơ t ẩm k ông đư  Hợp tá  xã, UBND  uyện và UBND t ị 

tr n X vào t  m gi  tố tụng là bỏ sót người t  m gi  tố tụng.  ì vậy, đề ng ị  uỷ 

Bản án sơ t ẩm để giải quyết lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

 [1]  ề tố tụng: C p p ú  t ẩm đã r t n iều lần triệu tập vợ   ồng NLQ5, 

n ưng vợ NLQ5 vẫn k ông đến  oà làm việ , p iên toà lần t ứ   i vẫn vắng mặt 

k ông  ó lý do là đã từ bỏ quyền t  m gi  tố tụng  ủ  mìn , NLQ5 đã viết bản tự 

k  i và tại p iên toà  ó qu n điểm xin n ận toàn bộ trá   n iệm. Nên Toà án 

k ông đư    ị   vào t  m gi  tố tụng và xét xử vắng mặt   ị   (vợ NLQ5) theo 

quy địn   ủ  p áp luật. 

Xét k áng  áo  ủ  bà N và từng nội dung k áng ng ị  ủ   KSND  uyện 

Xuân  rường t  y rằng:  

[1] Đối với nội dung k áng ng ị về việ    p sơ t ẩm k ông t ông báo ng ĩ  

vụ nộp tạm ứng án p í   o NLQ5 khi NLQ5  ó yêu  ầu độ  lập, mà vẫn giải 

quyết, s u đó k ông đư  vợ NLQ5 vào t  m gi  tố tụng là t iếu sót t  y rằng:  iệ  

 oà án giải quyết yêu  ầu bồi t ường  ủ  NLQ5 lẽ r  p ải buộ  NLQ5 nộp tạm 

ứng án p í và việ  giải quyết quyền lợi  ủ  NLQ5 có liên qu n đến quyền lợi  ủ  

  ị  , nên k áng ng ị về nội dung này là  ó  ăn  ứ. Tuy nhiên n ư n ận địn  ở 

p ần trên   ị  uyết đã tự từ bỏ quyền t  m gi  tố tụng  ủ  mìn , s u k i n ận bản 

án sơ t ẩm NLQ5 không kháng cáo, chị    ũng k ông  ó ý kiến gì. Nên k ông  ần 

t iết p ải  uỷ án mà   ỉ rút kin  ng iệm với   p sơ t ẩm để trán  s i sót. 
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[2] Xét nội dung k áng ng ị và qu n điểm Kiểm sát viên tại p iên toà cho 

rằng   p sơ t ẩm đã bỏ sót k ông đư  người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n là 

UBND  uyện X, UBND t ị tr n X và Hợp tá  xã vào t  m gi  tố tụng t  y rằng: 

Do đ t  ó tr n     p   ư  đượ    p GCNQSDĐ,  á  đương sự k ông ai đề ng ị 

 uỷ GCNQSDĐ đã   p, nên k ông t uộ  trường  ợp p ải xem xét  uỷ quyết địn  

hành chính trái p áp luật, Hợp tá  xã nông ng iệp  iện đã giải t ể,  ũng không có 

quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án,  ũng k ông bàn gi o lại   o UBND 

t ị tr n X đượ  b t  ứ tài liệu gì. Cá  đơn vị với tư  á    ơ qu n  ó t ẩm quyền 

quản lý đ t đ i và người làm   ứng đã  ung   p tài liệu và  ó qu n điểm  ụ t ể. 

Nên   p sơ t ẩm k ông đư   ọ vào t  m gi  tố tụng là đúng, k ông  ó  ăn  ứ    p 

n ận k áng ng ị và qu n điểm  ủ  Kiểm sát viên về nội dung này. 

[3] Đối với nội dung k áng ng ị về việ  người đại diện  ợp p áp  ủ  NLQ4 

  ư  đượ  t  m gi  tố tụng từ t ời điểm trướ  p iên toà t  y rằng: Bị đơn là bà N 

lại   ín  là người đại diện  ợp p áp  ủ  NLQ4 và tại p iên toà sơ t ẩm đã kịp t ời 

k ắ  p ụ  đã bảo đảm quyền t  m gi  tố tụng  ủ  người đại diện  ợp p áp  ủ  

NLQ4, nên nội dung k áng ng ị là  ó  ăn  ứ n ưng không t uộ  trường  ợp p ải 

 uỷ án t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 310 BL  DS năm 2015. 

[4] T eo quy địn  tại Điều 677 BLDS năm 2005 t ì   ỉ  ó  on và   áu ông 

H mới là người t ừ  kế t ế vị, việ    p sơ t ẩm xá  địn  bà N (vợ ông H) là người 

t ừ  kế t ế vị  ủ  ông H là k ông đúng, nên k áng ng ị về nội dung này  ó  ăn 

 ứ. Tuy nhiên, do bà N và các con ông H k ông đề ng ị   i  t ừ  kế di sản  ủ  

ông H mà để sử dụng   ung nên không gây t iệt  ại đến quyền và lợi í    ủ  

đương sự, k ông t uộ  trường  ợp p ải  uỷ án t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 310 

BL  DS năm 2015. Mà  oà án   p p ú  t ẩm sẽ điều   ỉn  lại diện người t ừ  

kế t ế vị đối với kỷ p ần t ừ  kế  ủ  ông Hoàn.  

[5] Đối với nội dung k áng ng ị về việ  cơ qu n  ó t ẩm quyền là UBND 

 uyện X và UBND t ị tr n X đều  ung   p t ông tin  ăn  ứ Bản đồ đị    ín  năm 

1987 và năm 1991 xá  địn  nguồn gố  diện tí   đ t để   i  t ừ  kế là đ t  o  ủ  

Hợp tá  xã, t uộ  diện đượ   ợp p áp  oá, n ưng   ẩm p án   ư  tiến  àn  t u 

t ập Bản đồ đị    ín  năm 1987 là   ư  t u t ập   ứng  ứ qu n trọng xá  địn  

nguồn gố  đ t t  y rằng: Bản đồ đị    ín  và trí   lụ  Bản đồ năm 1987 đã đượ  

nguyên đơn nộp từ k i k ởi kiện. Tuy nhiên là Bản đồ và trí   lụ  Bản đồ do  ăn 

p òng đăng ký đ t đ i tỉn  N m Địn  và C i n án  văn p òng đăng ký đ t đ i 

 uyện X  ung   p,  á  tài liệu này t ể  iện diện tí   t ử  đ t   i  ụ L t ự  tế sử 

dụng   ỉ  ó 310m
2
 là k ông k ớp số liệu với văn bản trả lời  ủ  UBND t ị tr n X, 

UBND  uyện X và Phòng tài nguyên môi trường  uyện X (BL 161)   o rằng diện 

tích t ử  đ t hai  ụ L t ự  tế sử dụng từ năm 1987 là t ử  992,  ó diện tí   798m
2
, 

trong đó đ t m ng tên  ụ L là 442m
2
, đ t m ng tên Hợp tá  xã là 356m

2
. Mặ  dù 
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 ó sự mâu t uẫn giữ  Bản đồ và nội dung  ung   p  ủ   ơ qu n  ó t ẩm quyền 

n ưng  oà án   p sơ t ẩm k ông xác minh làm rõ lý do vì s o là  ó t iếu sót. Tuy 

nhiên,   p p ú  t ẩm đã t u t ập đượ  Bản đồ năm 1987 do P òng tài nguyên môi 

trường  uyện X quản lý, hoàn toàn p ù  ợp với nội dung  ung   p  ủ  các  ơ qu n 

 ó t ẩm quyền, p ù  ợp với số liệu về diện tí   đ t s u k i bị t u  ồi  iện  òn lại, 

nên s i sót  ủ    p sơ t ẩm đã đượ  k ắ  p ụ .  

[6]  iệ  bà D   o rằng năm 1987   i  ụ L t ự  tế sử dụng  ả b  t ử  liền kề 

là t ử  số 127, 128, 129 tổng diện tí   924m
2
 là k ông  ó  ăn  ứ, vì Bản đồ và 

trí   lụ  Bản đồ năm 1987 do bà Dung nộp ghi rõ nội dung: “Cụ L sử dụng t ử  

đ t 128  ó diện tí   310m
2
”. Hơn nữ , k ông t ể nào năm 1987  ụ L đã sử dụng 

đến 924m
2
, mà theo d n  sá   về việ  đền bù giải p óng mặt bằng t ể  iện  ộ  ụ 

L (do vợ   ồng NLQ1 n ận) bị t u  ồi 400m
2
 (220m

2
 đ t ở, 180m

2
 đ t  o), nay đo 

đạ   iện trạng lại   ỉ còn có 383m
2
,  ó ng ĩ  tổng  ộng   ỉ  ó 783m

2
, t iếu đến 

141m
2
 đượ . K ông t ể nào năm 1987  ụ L đã sử dụng 924m

2
 mà năm 1992 s u 

khi tách cho ông H 175m
2
,  ụ L   ỉ đượ    p GCNQSDĐ  ó 220m

2
 mà suốt quá 

trìn  sử dụng, cho đến k i bị t u  ồi làm đường  ụ L k ông t ể k ông biết mà vẫn 

k ông  ó ý kiến gì. C o đến n y những người làm   ứng   ỉ trìn  bày về việ    i 

 ụ L là người k  i p á sử dụng đ t trướ  năm 1980,   ứ k ông  i  ó t ể làm   ứng 

về diện tí    ụ L sử dụng là b o n iêu, nên k ông  ó  ơ sở để    p n ận qu n 

điểm bà Dung. 

[7] Đối với k áng ng ị và qu n điểm  ủ  Kiểm sát viên về việ   oà án  ăn 

 ứ ý kiến  ủ   á   ơ qu n quản lý đ t đ i và n ững người làm   ứng xá  địn  diện 

tí   đ t 218m
2
  ó nguồn gố  đ t  o Hợp tá  xã, đ t này t uộ  trường  ợp đượ   ợp 

pháp hoá để kết luận diện tí   đ t này là p ần di sản  ủ  2  ụ L để   i  t ừ  kế là 

không đúng vì   ư   ó t ủ tụ   ợp p áp  oá,  òn t eo Bản đồ đị    ín  năm 1991 

diện tí   này là đ t  o  ủ  Hợp tá  xã, t  y rằng:   eo quy địn   ủ  k oản 2 Điều 

101 Luật Đ t đ i năm 2013 diện tí   đ t  á  đương sự yêu  ầu   i  t ừ  kế t uộ  

trường  ợp đượ    p GCNQSDĐ và theo điểm  .1 mụ  3 P ần B  ướng dẫn số 

42/STMMT-Ttra ngày 9-01-2013  ủ  UBND tỉn  N m Địn  đ t này sẽ đượ  p ép 

 ợp p áp  oá. Đồng t ời t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 203 Luật Đ t đ i năm 

2013 Toà án  ó t ẩm quyền giải quyết đối với mọi tr n     p về đ t đ i,  ũng 

k ông  ó quy địn  nào về việ  cá nhân   ỉ đượ  để lại t ừ  kế s u k i làm xong 

t ủ tụ   ợp p áp  oá. Căn  ứ vào  ung   p  ủ   ơ qu n quản lý đ t đ i về việ  đ t 

 ó nguồn gố   ụ L và  á   on sử dụng trướ  năm 1980, lời k  i  ủ  n ững người 

làm   ứng là NLC2, NLC3, NLC4, NLC5, NLC6 ùng với  ồ sơ đị    ín  về t ử  

đ t  ó  ơ sở xá  địn  diện tí   đ t tr n     p do hai  ụ L  ùng  á   on sử dụng ổn 

địn  từ trướ  năm 1980. Nên việ    p sơ t ẩm xá  địn  là di sản để   i  t ừ  kế là 
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đúng. K áng ng ị và qu n điểm  ủ  Kiểm sát viên về nội dung này k ông  ó  ăn 

 ứ    p n ận.  

[8] Xét k áng  áo  ủ  bà N t  y rằng: Vào năm 1992 k i t ự   iện   ủ 

trương  ủ  N à nướ  về việ  đo đạ  kiểm đếm lại lại toàn bộ diện tí   đ t   n ,  ư, 

 o  ủ   á   ộ gi  đìn   iện đ ng sử dụng, để  ân đối   i  ruộng đ t lâu dài   o 

nhân dân, quá trìn  t  m gi  tố tụng bà N có đơn trìn  bày về việ  đã gi o ruộng % 

  o  ộ gi  đìn  bà vào diện tí   đ t  o k i t ự   iện   ủ trương gi o đ t nông 

ng iệp lâu dài cho nhân dân, đơn  ó xá  n ận  ủ  bà P ạm   ị K nguyên là đội 

trưởng sản xu t gi i đoạn 1981-1994; ông Lê  ăn H nguyên C ủ n iệm Hợp tá  xã 

nông ng iệp. Ngày 04-9-2018  oà án đã tiến  àn  t u t ập   ứng  ứ bằng biện 

p áp l y lời k  i n ững người làm   ứng gồm: Bà P ạm   ị K, ông Lê  ăn H (nêu 

trên) và ông Bùi Đứ  L - Nguyên là  án bộ đị    ín  t ị tr n X gi i đoạn 1984-

2002.   eo nội dung  ung   p  ủ  n ững người làm   ứng tại biên bản làm việ  

ngày 04-9-2018 (BL 270-272) t ể  iện trong quá trìn  t ự   iện đề án   i  ruộng 

(t ự   iện Quyết địn  1087  ủ  UBND tỉn  N m Địn ) k ông   ỉ  ó  o  á  đương 

sự đ ng  ó tr n     p trong vụ án mà t t  ả  á  trường  ợp đ t  ông (C ư   ợp 

pháp hoá) gi  đìn  nào đ ng sử dụng trong đị  bàn vẫn đượ  đo đạ  để tín  trừ đ t 

ruộng t eo tỷ lệ 1  o 1 ruộng và đối với loại đ t này k ông đượ    p GCNQSDĐ vì 

  ư   ó t ủ tụ   ợp p áp  oá, để đảm bảo tín   ông bằng. K i đó bà N đã đề ng ị 

gi o đ t %  ủ  gi  đìn  bà N vào diện tí   đ t  o. Lẽ r  với diện tí   đ t  o  ủ  

Hợp tá  xã, gi  đìn  bà N đ ng đượ  sử dụng t ì  ộ bà N k ông đượ  gi o đ t % 

ngoài đồng nữ , n ưng vì bà N đề ng ị quá n iều Hợp tá  xã đã xem xét   p t êm 

  o  ộ bà N 1 miếng 6 đ t % ngoài đồng. Nội dung  ung   p  ủ  n ững người làm 

  ứng đều t ống n  t, k ông n ững xá  n ận vào đơn  ủ  bà N  òn đượ  p át biểu 

công khai tại  ội ng ị  ó sự   ứng kiến  ủ  đại diện   ín  quyền đị  p ương, p ù 

 ợp với số liệu về diện tí   đ t ruộng  ộ gi  đìn  ông H,bà N  ó 5 k ẩu theo tiêu 

  uẩn k i   i  ruộng đáng lẽ p ải đượ    i  7,5 sào và 288m
2
 đ t %. N ưng theo 

p iếu t  n  toán  ộ (BL254) t ể  iện  ộ ông H,bà N   ỉ đượ    i  có 7,7 sào đ t 

ruộng, là còn t iếu 216m
2
 so với tiêu   uẩn đã   ứng tỏ việ  bị tín   ả đ t  o t eo 

tỷ lệ 1  o bằng 1 ruộng n ư xá  n ận  ủ  n ững người làm   ứng là sự t ật. N ư 

vậy,  ó đủ  ăn  ứ xá  địn  k i t ự   iện đề án   i  ruộng, đ t  o (nêu trên) đã đượ  

 ân đối tính vào tiêu   uẩn đ t ruộng %  ộ ông H,bà N. Nên đ t ao không còn là di 

sản  ủ  L để bà D và các con  ụ L yêu  ầu   i  t ừ  kế. Căn  ứ k oản 2 Điều 2 

Luật Đ t đ i năm 1993 tại t ời điểm đo đạ    i  ruộng và n y là k oản 5 Điều 26 

Luật Đ t đ i năm 2013 đ ng  ó  iệu lự  vẫn tiếp tụ  quy địn  “N à nướ  k ông 

t ừ  n ận việ  đòi lại đ t đã đượ  gi o t eo quy địn   ủ  N à nướ    o người k á  

sử dụng trong quá trìn  t ự   iện   ín  sá   đ t đ i  ủ  N à nướ …”. N ư vậy, kể 

 ả xá  địn  2  ụ L mới là người sử dụng đ t trướ  năm 1980, mới là người có 

quyền đượ  làm t ủ tụ   ợp p áp  oá,   ứ k ông p ải ông H,bà N đi nữ , t ì năm 
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1992 k i t ự   iện đề án   i  ruộng, một   ủ trương   ín  sá   lớn  ủ  Đảng và 

N à nướ , đ t  o đã đượ  tín  trừ vào đ t %  ủ   ộ ông H,bà N thì hai  ụ L hay 

người t ừ  kế đều k ông  òn quyền đượ  đòi lại t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 2 

Luật Đ t đ i năm 1993. Do đó,  ần sử  Bản án sơ t ẩm, k ông    p n ận yêu  ầu 

k ởi kiện  ủ  bà D yêu  ầu   i  t ừ  kế đối với đ t  o. 

[9] N ư vậy, việ    p sơ t ẩm xá  địn  toàn bộ diện tí   đ t 218m
2
 trị giá 

65.400.000 đồng là di sản t ừ  kế  ủ   ụ P ạm  ăn L và Bùi   ị   (tứ  P ạm   ị 

L) là   ư  đảm bảo quyền lợi   o gi  đìn  ông H,bà N n ư n ận địn  trên. Tuy 

n iên,  ăn  ứ Bản đồ đị    ín  năm 1987 (BL264) và  á  văn bản trả lời  ủ   ơ 

qu n quản lý đ t đ i ở đị  p ương xá  địn :  ại t ời điểm năm 1987  ai  ụ L đã 

đượ  đứng tên trên Bản đồ 442m
2 
đ t (đ t ở là 300m

2
, đ t vườn là 142m

2
); năm 

2003 k i làm đường hai  ụ L đã bị t u  ồi 220m
2
 đ t ở và đ t vườn; tách cho ông H 

175m
2
, vẫn  òn 47m

2
 (  ư  tín  đ t  o) p ải đượ  xá  địn  là di sản để   i    o 

 á  đồng t ừ  kế  ủ   ụ L. Vì t eo lời k  i bà N và xá  n ận  ủ  n ững người làm 

  ứng k i t ự   iện đề án gi o ruộng   ỉ gi o đ t p ần trăm   o  ộ bà N vào đ t 

 o, k ông  i trìn  bày về việ  gi o ruộng %   o  ộ ông H,bà N vào p ần đ t vườn. 

C ín  vì vậy biên bản  ọp gi  đìn  (BL101) các con  ụ L đều t  m gi  và  ụ L khi 

 òn sống có đơn đề ng ị ngày 30-11-2008 (BL 20a)  ũng   ỉ xin tách ra 53m
2
 đ t 

vườn. 

[10] Đối với qu n điểm  ủ  bà Bùi   ị N   o rằng  ụ P ạm   ị L đã cho 

k ông  ó  ăn  ứ    p n ận vì: Theo “Đơn đề ng ị” ngày 10-5-2010 do người làm 

  ứng là NLC1 g i lại lời nói  ủ   ụ P ạm   ị L, có sự   ứng kiến  ủ  NLC2 

k ông t ể  iện nội dung  ụ P ạm   ị L địn  đoạt   o ông H,bà N p ần đ t  ụ t ể 

nào. Trong khi việ  tặng   o đ t p ải bằng văn bản, p ải đượ   ông   ứng,   ứng 

t ự  và đượ  đăng ký tại  ơ qu n  ó t ẩm quyền mới p át sin   iệu lự . Nếu  oi 

việ  nói  ủ   ụ L là di   ú  miệng t ì di   ú   ũng k ông  ợp p áp t eo quy địn  

 ủ  BLDS năm 2005 bởi vì: T eo k oản 1 Điều 651 BLDS năm 2005 quy 

địn : “ rong trường  ợp tín  mạng một người bị  ái   ết đe dọ  do bện  tật  oặ  

 á  nguyên n ân k á  mà k ông t ể lập di   ú  bằng văn bản t ì  ó t ể di   ú  

miệng”. N ư vậy, việ  lập di chúc miệng p ải trong trường  ợp t ự  sự   p t iết do 

bị bện  tật   y  á  nguyên n ân k á  mà k ông t ể lập đượ  di   ú  bằng văn bản. 

 ại k oản 5 Điều 652 BLDS năm 2005 quy địn : “...  rong t ời  ạn năm ngày, kể 

từ ngày người di   ú  miệng t ể  iện ý   í  uối  ùng t ì di   ú  p ải đượ   ông 

  ứng  oặ    ứng t ự ". Đơn đề ng ị này   ỉ đượ  bà Bùi   ị N xu t trìn  k i làm 

t ủ tụ    p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t vào năm 2014 nên k ông  ó  ăn  ứ 

   p n ận. 

 [11] Việ  xác địn  người t ừ  kế: Cụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị   có 8 

người  on là: Bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị 

https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/di-chuc-mieng-the-nao-la-hop-phap-.aspx
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B, bà P ạm   ị  1, NLQ1, ông P ạm  ăn H và bà P ạm   ị D. Do, NLQ1 

n ường lại di sản   o  á  đồng t ừ  kế nên di sản đượ    i    o 7 người t ừ  kế. 

Bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B, bà P ạm 

  ị  1 và bà P ạm   ị D  ùng  ưởng   ung di sản nên đượ   ưởng 6 7 di sản 

t ừ  kế. Do ông P ạm  ăn H   ết s u t ời điểm mở t ừ  kế nên  á  con  ủ  ông 

H đượ   ưởng p ần di sản  ủ  ông Hoàn. C ị P ạm   ị H   ết năm 2009 trướ  

t ời điểm ông H   ết nên  on  ủ    ị H là NLQ4 đượ   ưởng t ừ  kế t ế vị t eo 

quy địn  tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015. N ư vậy, NLQ2, NLQ3, NLQ4 

đượ   ưởng p ần t ừ  kế  ủ  ông H là 1 7 di sản t ừ  kế  ủ   ụ P ạm   ị L và  ụ 

Bùi   ị  . 

 [12]  ề việ  p ân   i  di sản: Do Gi  đìn  bà Bùi   ị N ở trên đ t và t ự  

tế  ó  ông sứ  đóng góp, giữ gìn  ùng tôn tạo t ử  đ t nên   p sơ t ẩm trích công 

sứ   ủ  gi  đìn  bà N k oảng 10% di sản là p ù  ợp. Cá  nguyên đơn  ó nguyện 

vọng xây dựng n à t ờ và bảo đảm   ỗ đi về   o  á   n    ị em k á  trong điều 

kiện mâu t uẫn với gi  đìn  bà N là nguyện vọng   ín  đáng, p ù  ợp với p áp 

luật, đạo đứ  và p ong tụ  tập quán nên  ần đượ  xem xét    p n ận, do diện tí   

xá  địn  là di sản   ỉ  òn 47m
2
, gi  đìn  bà N đã đượ  bảo đảm quyền lợi t ông 

qu  việ  trướ  đây đã đượ  bố mẹ tá     o 175m
2
 và việ   ộ bà N đề ng ị gi o đ t 

% vào diện tí   đ t  o  ó nguồn gố   ủ  gi  đìn  k i t ự   iện đề án   i  ruộng 

n y đượ  tiếp tụ  sử dụng t eo quy địn   ủ  Luật Đ t đ i t uận tiện   o gi  đìn  

bà N, n ưng đã ản   ưởng đến quyền lợi n ững người t ừ  kế k á , nên diện tí   

47 m
2
 xá  địn  là di sản  òn lại  ần ưu tiên gi o toàn bộ   o nguyên đơn buộ  

nguyên đơn t  n  toán  ông quản lý   o bà N 10%=1.400.000đ và thanh toán kỷ 

p ần t ừ  kế   o NLQ3,   ị H, NLQ4 bằng giá trị là 14.100.000 7= 2.015.000đ. 

Đối với qu n điểm bà N   o rằng nếu p ải  ắt đ t   o nguyên đơn thì  ắt vào vị trí 

phía sau, k ông đượ     p n ận vì n à t ờ  ần p ải đượ  xây dựng tại vị trí tr ng 

trọng và t uận tiện  ủ  t ử  đ t. Để tiện sử dụng đ t và đảm bảo mỹ qu n   ung 

  o t ử  đ t  ủ   ả   i bên đương sự, trong điều kiện đ t  o xá  địn  là đ t %  ủ  

 ộ bà N n ưng  ó nguồn gố  là đ t  ủ   ụ L,  ụ   có công khai phá, nay đã đượ  

vượt lập,  ó giá trị bằng đ t vườn k i địn  giá, nên  ần  oán đổi vị trí đ t  o và đ t 

vườn, giao cho gi  đìn  bà N tiếp tụ  đượ  sử dụng đ t vườn là di sản t ừ  kế  ủ  

 ụ L,  ụ   và gi o   o  á  nguyên đơn đượ  sử dụng p ần đ t  o ở p í   uối t ử  

đ t.  

[13] Do diện tí   đ t   i  t ừ  kế nằm trong diện tí   đ t NLQ5 thuê làm 

n à xưởng t eo  ợp đồng t uê đ t giữ  bà Bùi   ị N và NLQ3 với NLQ5.  ì vậy 

  p sơ t ẩm xá  địn  Hợp đồng   o t uê đ t  ủ  bà N, NLQ3 với NLQ5 là vô  iệu 

n ư quy địn  t eo Điều 122 BLDS năm 2005  ũng n ư Điều 123 BLDS năm 

2015. NLQ5 p ải t áo dỡ  ông trìn  trả lại đ t   o người đượ   ưởng t ừ  kế và 
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k i đó  ó t iệt  ại xảy r  do  ợp đồng vô  iệu là giá trị  ông trìn  bị t áo dỡ. Hội 

đồng xét xử xá  địn  NLQ5  ó lỗi   ín  đối với t iệt  ại xảy r  nên p ải   ịu 90% 

t iệt  ại, p ần t iệt  ại  òn lại 10% t ì bà N và NLQ3 p ải   ịu trá   n iệm.  iệ  

NLQ5 đã vượt lập đ t làm tăng giá trị sử dụng, người  ưởng t ừ  kế  ó nguyện 

vọng   uyển mụ  đí   sử dụng t àn  đ t ở.  ì vậy, để đảm bảo quyền lợi  ủ  

NLQ5, k ông gây ản   ưởng đến giá trị sử dụng s u này,   p sơ t ẩm buộ  người 

đượ   ưởng t ừ  kế p ần đ t mà NLQ5 đã vượt lập p ải t  n  toán giá trị vượt lập 

là đúng. S u đó NLQ5 không kháng cáo, tại p iên toà p ú  t ẩm NLQ5 vẫn có 

qu n điểm n  t trí với bản án sơ t ẩm. Nên giữ nguyên việ  tuyên bố  ợp đồng 

t uê đ t giữ  bà N, NLQ3 với NLQ5 vô  iệu n ưng điều   ỉn  lại p ần giải quyết 

 ậu quả  ợp đồng vô  iệu để p ù  ợp với quyết địn   ủ  bản án p ú  t ẩm. 

[14]  ề án p í dân sự sơ t ẩm: Cá  đương sự p ải   ịu án p í t eo giá trị 

p ần tài sản đượ  n ận. Bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông 

P ạm Ngọ    là người   o tuổi,  ó đơn đề ng ị miễn án p í nên đượ     p n ận. 

Do sử  án sơ t ẩm nên án p í p ú  t ẩm người k áng  áo k ông p ải nộp. 

 ì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308 Bộ luật  ố tụng Dân sự năm 2015, 

Sử  Bản án sơ t ẩm 

Căn  ứ vào  á  Điều 612, 613, k oản 1 Điều 650, các Điều 651, 652, k oản 

2 Điều 660 và k oản 1 Điều 688  ủ  BLDS năm 2015;  á  Điều 101, 188, 203 

Luật Đ t đ i năm 2013, k oản 2 Điều 2 Luật Đ t đ i năm 1993, điểm  .1 mụ  3 

P ần B  ướng dẫn số 42 S MM -Ttra ngày 9-01-2013  ủ  UBND tỉn  N m 

Địn , 

1. Xử    p n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  các nguyên đơn bà P ạm 

  ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B và bà 

P ạm   ị  1 về việ    i  t ừ  kế di sản  ủ   ụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị  ; 

2. Xá  địn  di sản  ủ   ụ P ạm  ăn L và  ụ Bùi   ị   để lại là 47m
2
 đ t, tại 

 ổ 9, t ị tr n X,  uyện X, tỉn  N m Địn  (t ử  số 49, tờ số 19, Bản đồ t ị tr n 

Xlập năm 2005); 

3. Giao cho bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm 

Ngọ   , bà P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 đượ  quyền sử dụng   ung 47m
2
 đ t 

vườn tại t ử  số 49, tờ Bản đồ số 19 t ị tr n Xlập năm 2005, trị giá 14.100.000 

đồng,  ó tứ  ận: Cạn  p í  Bắ  giáp đ t  ủ  gi  đìn  bà N dài 14,90m;  ạn  p í  

Đông giáp đường gi o t ông dài 3,12m;  ạn  p í  Nam giáp đ t từ đường và  ộ 
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ông Hái dài 15,07m;  ạn  p í   ây giáp đ t  ộ ông Hái dài 3,12m. N ưng  ó 

ng ĩ  vụ t  n  toán   o bà Bùi   ị N 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng) 

và cho NLQ3, NLQ2 và NLQ4 2.015.000đ (H i triệu k ông trăm mười lăm ngàn 

đồng) (Có sơ đồ kèm t eo); 

4. Xá  địn  171m
2
 đ t  o  òn lại là đ t p ần trăm  ủ   ộ bà Bùi   ị N; 

5. G i n ận sự tự nguyện  ủ  NLQ1 n ường quyền  ưởng di sản   o  á  

đồng t ừ  kế k á ; 

6. Căn  ứ k oản 1 Điều 651, k oản 5 Điều 652 BLDS năm 2005; các Điều 

123, 131, 357, 468 và 688  ủ  BLDS năm 2015, tuyên bố Hợp đồng t uê quyền sử 

dụng đ t lập ngày 15/4/2014 giữ  bà Bùi   ị N, NLQ3 với NLQ5 vô  iệu; 

7. Buộ  NLQ5  ó trá   n iệm t áo dỡ, t u dọn tài sản trên p ần đ t tr n  

   p để bàn giao lại 47m
2
 đ t   o bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu 

C, ông P ạm Ngọ   , bà P ạm   ị B, bà P ạm   ị  1 và trả lại   o bà Bùi   ị N, 

NLQ3, NLQ2 và NLQ4 p ần diện tí   đ t  òn lại; 

8. Buộ  bà Bùi   ị N, NLQ3 liên đới bồi t ường   o NLQ5 số tiền 

25.150.000 đồng (H i mươi lăm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng); 

9. Bà P ạm   ị D, bà P ạm   ị K, ông P ạm Hữu C, ông P ạm Ngọ   , bà 

P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 p ải t  n  toán   o NLQ5 số tiền công vượt lập 

đ t là 5.640.000 đồng (Năm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng); 

10. Bà Bùi   ị N, NLQ3, NLQ2 và NLQ4 p ải t  n  toán   o NLQ5 số tiền 

công vượt lập đ t là 20.610.000 đồng (H i mươi triệu sáu trăm mười ngàn đồng); 

Kể từ ngày người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án đối với  á  

k oản tiền người p ải t i  àn  án p ải trả   o người đượ  t i  àn  án   o đến 

khi thi hành án xong, hàng tháng người p ải t i  àn  án còn p ải   ịu k oản tiền 

lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy địn  tại k oản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Kiến ng ị  ơ qu n  ó t ẩm quyền làm t ủ tụ   ợp p áp  oá và   p 

GCNQSDĐ   o  á  bên đương sự;  

11.  ề án p í: Căn  ứ vào điểm đ k oản 1 Điều 12, điểm   k oản 2 Điều 27, 

k oản 2 Điều 29 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy 

b n   ường vụ Quố   ội về án p í, lệ p í  ò  án, 

Bà P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 mỗi người p ải nộp 300.000 đồng án phí 

dân sự sơ t ẩm, đượ  trừ vào số tiền tạm ứng án p í 930.000 đồng mỗi người đã 

nộp lần lượt t eo  á  Biên l i t u số 0000615 và 0000616 cùng ngày 11-10-2017 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án  uyện Xuân  rường. Bà P ạm   ị B và bà P ạm   ị  1 
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mỗi người đượ  trả lại 630.000 đồng (Sáu trăm b  mươi ngàn đồng); 

NLQ3, NLQ2, NLQ4 p ải nộp chung 300.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

Đượ  đối trừ vào số tiền tạm ứng án p í dân sự p ú  t ẩm NLQ3 đã nộp tại Biên 

l i số 000723 ngày 09-4-2018  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện Xuân  rường. 

Tuyên trả lại   o bà Bùi   ị N, NLQ2, NLQ4 mỗi người 300.000đ (B  trăm ngàn 

đồng) tiền tạm ứng án p í dân sự p ú  t ẩm đã nộp lần lượt t eo  á  Biên l i số 

0000724, 0000722, 0000726 cùng ngày 09-4-2018  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự 

 uyện Xuân  rường; 

Tuyên trả lại cho các ông bà P ạm   ị D, P ạm   ị K, P ạm Hữu C P ạm 

Ngọ    số tiền tạm ứng án p í dân sự sơ t ẩm đã nộp 930.000 đồng (C ín trăm b  

mươi ngàn đồng) lần lượt tại  á  Biên l i số 0000612, 0000611, 0000613, 0000614 

cùng ngày 11-10-2017  ủ  C i  ụ    i  àn  án  uyện Xuân  rường. 

 rường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

  i  àn  án Dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân 

sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật   i 

 àn  án Dân sự, t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 

Luật   i  àn  án Dân sự. 

  Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:    
- Cá  đương sự;                                                

- VKSND tỉn  N m Định;                                  

-  AND  uyện Xuân  rường; 

- C i  ụ   HA  uyện Xuân  rường; 

- UBND t ị tr n X; 

- Lưu:   ,  ồ sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
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